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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

QUẬN TÂY HỒ  

THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
 

Số: 03/2017/QĐDS-ST
 

Ngày: 24/8/2017 

V/v: Tuyên bố một người mất 

năng lực hành vi dân sự. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN TÂY HỒ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
 

Với thành phần giải quyết việc dân sự: 

Chủ tọa phiên họp: Bà Đỗ Thị Vân Anh - Thẩm phán 

Thư ký phiên họp: Bà Đào Thị Thúy - Thư ký Tòa án, Tòa án nhân dân quận 

Tây Hồ, Thành phố Hà Nội. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Tây Hồ tham gia phiên họp: 

                               Bà Đàm Thị Tú - Kiểm sát viên. 

Trong ngày 24 tháng 8 năm 2017 tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Tây Hồ, 

Thành phố Hà Nội mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý 

số: 20/2017/TLST-DS ngày 20 tháng 6 năm 2017 về yêu cầu tuyên bố một người 

mất năng lực hành vi dân sự theo Quyết định mở phiên họp số:  03/2017/QĐPH-

ST
 
ngày 15 tháng 8 năm 2017. 

1. Người yêu cầu giải quyết việc dân sự:  

 Bà Chu Bích Th, sinh năm 1960.  

HKTT và trú tại: Số 146B Phố Y, phường YP, quận T, Thành phố Hà Nội. 

2. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

- Ông Nguyễn Lương P, sinh năm 1952 

- Anh Nguyễn Đức T, sinh năm 1984 

- Anh Nguyễn Đức A, sinh năm 1988 

Cùng HKTT và cùng trú tại: Số 146B Phố Y, phường YP, quận T, Thành 

phố Hà Nội. 

3. Người giám định: Bệnh viện tâm thần Trung ương I - Bộ Y tế, do: 

-ThS.BSCKII. La Đ. C - Giám đốc - Chủ tịch hội đồng giám định 

4. Những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết:  

Theo bà Th trình bày: Bà và ông Nguyễn Lương P kết hôn năm 1983, đăng 

ký kết hôn tại UBND quận H, Hà Nội. Bà và ông P có hai con chung là Nguyễn 

Đức T, sinh năm 1984 và Nguyễn Đức A, sinh năm 1988, ngoài ra bà và ông P 

không có người con đẻ, con nuôi, con riêng nào khác. Bố ông P là cụ Nguyễn Văn 

Q đã chết năm 2002, mẹ ông P là cụ Hoàng Thị N đã chết năm 1997.  
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Năm 2005 ông P bị bệnh Alzheimer, bà và gia đình đã đưa ông P vào bệnh 

viện Đại học y điều trị, sau nhiều lần điều trị nhưng ông P không khỏi. Hiện ông P 

không có khả năng nhận thức và điều khiển hành vi của mình.  

Bà Th đề nghị Tòa án trưng cầu giám định sức khỏe  đối với ông Nguyễn 

Lương P, tuyên bố ông Nguyễn Lương P mất năng lực hành vi dân sự và cử người 

đại diện theo pháp luật cho ông P. 

NHẬN ĐỊNH 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được 

thẩm tra tại phiên họp và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên họp, Tòa án nhân 

dân quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội nhận định: 

Về quan hệ huyết thống: Căn cứ lời khai của các đương sự và các tài liệu, 

chứng cứ có trong hồ sơ xác định: Bố ông P là cụ Nguyễn Văn Q đã chết năm 

2002, mẹ ông P là cụ Hoàng Thị N đã chết năm 1997. Năm 1983 bà Th và ông P 

kết hôn, có đăng ký tại UBND quận H, Hà Nội. Bà Th và ông P có hai con chung 

là Nguyễn Đức T sinh năm 1984 và Nguyễn Đức A sinh năm 1988.   

Về nội dung: Bà Th yêu cầu tuyên bố ông Nguyễn Lương Ph mất năng lực 

hành vi dân sự và chỉ định bà là người đại diện theo pháp luật cho ông P. 

Xét thấy,  ngày 28/6/2017 Tòa án nhân dân quận Tây Hồ đã tiến hành trưng 

cầu giám định sức khỏe để xem xét việc ông Nguyễn Lương P có bị mất năng lực 

hành vi dân sự hay không tại Bệnh viện tâm thần TWI.  

Tại Kết luận giám định sức khỏe tâm thần số: 77/KHTH-BV ngày 04/8/2017 

Hội đồng giám định sức khỏe tâm thần, Bệnh viện tâm thần TWI - Bộ y tế đã kết 

luận:  

“Ông Nguyễn Lương P bị bệnh tâm thần mạn tính. 

Loại bệnh: Mất trí trong bệnh Alzheimer khởi phát sớm (mã bệnh ICD 10: 

F00.0). 

 Mất năng lực nhận thức hành vi dân sự, cần có người giám hộ trong các 

giao dịch dân sự”. 

Như vậy, từ những tài liệu, chứng cứ như đã nêu trên, có đủ cơ sở để xác 

định ông Nguyễn Lương P là người mất năng lực nhận thức hành vi dân sự. Việc 

bà Chu Bích Th là vợ của ông P yêu cầu Tòa án tuyên bố ông Nguyễn Lương P 

mất năng lực hành vi dân sự và việc bà Th, anh Đức A, anh Đức T có văn bản 

thống nhất cử bà Th là người đại diện theo pháp luật cho ông P là hoàn toàn tự 

nguyện, có căn cứ và hợp pháp theo quy định tại các điều 22, 53 của Bộ luật dân 

sự nên được chấp nhận. 

Về lệ phí: Bà Chu Bích Th phải nộp 300.000đồng lệ phí giải quyết việc dân 

sự. 

QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ vào các điều  22, 47, 48, 53,  57, 58, 59 của Bộ luật dân sự. 

Căn cứ vào khoản 1 điều 27, khoản 2 điều 146, các điều 361, 370, 371, 372, 

376, 378 của Bộ luật tố tụng dân sự. 
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Căn cứ vào khoản 1 điều 35, khoản 1 điều 36 của Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy 

định về chế độ án phí, lệ phí Tòa án. 

1. Tuyên bố ông Nguyễn Lương P, sinh năm 1952, HKTT và trú tại: Số 

146B Phố Y, phường YP, quận T, Thành phố Hà Nội là người mất năng lực hành 

vi dân sự.  

Xác định bà Chu Bích Th, sinh năm 1960; HKTT và trú tại: Số 146B Phố 

Y, phường YP, quận T, Thành phố Hà Nội là người đại diện theo pháp luật của 

ông Nguyễn Lương P. Giao dịch dân sự của ông Nguyễn Lương P do bà Chu Bích 

Th xác lập, thực hiện. 

2. Lệ phí giải quyết việc dân sự phải nộp: Bà Chu Bích Th phải nộp 

300.000đồng lệ phí giải quyết việc dân sự, được trừ vào số tiền tạm ứng lệ phí  đã 

nộp theo biên lai thu số 06181 ngày 20/6/2017 của Chi cục thi hành án dân sự 

quận Tây Hồ. 

3. Người yêu cầu, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng 

cáo quyết định giải quyết việc dân sự trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày Tòa án ra 

quyết định. Viện kểm sát cùng cấp có quyền kháng nghị quyết định này trong thời 

hạn 10 ngày, Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp có quyền kháng nghị trong thời hạn 

15 ngày, kể từ ngày Tòa án ra quyết định. 

Nơi nhận: 

- VKSND quận Tây Hồ; 

- - Chi cục THADS quận Tây Hồ; 

- - Đương sự; 

- - Lưu hồ sơ. 

 

THẨM PHÁN  

 

 

 

 

 

Đỗ Thị Vân Anh 

 

 

 

 

 

 

 

 


